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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 28/10-01/11/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

và Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 490 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do đồng baht Thái (THB) yếu. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 446 USD/tấn, giảm 22 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá gạo giảm do đồng rupee mất giá và nguồn cung tăng 

do bước vào vụ thu hoạch mới. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 523 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do gia tăng cạnh tranh từ các nước xuất khẩu 

khác. [1] 
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Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Indonesia sẽ nhập khẩu 1 

triệu tấn gạo từ Ấn Độ vào 

năm 2025 để đảm bảo nguồn 

cung. 

 

❖ Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 

2024, xuất khẩu gạo của 

Campuchia đạt 445.913 tấn, 

trị giá 335,4 triệu USD. 

 

❖ Tính đến cuối tháng 10/2024, 

Philippines đã nhập khẩu 

3.68 triệu tấn gạo. 

 

❖ Sản lượng gạo của Nhật Bản 

trong năm 2024 dự kiến sẽ 

đạt 6,83 triệu tấn, vượt mức 

nhu cầu ước tính là 6,74 triệu 

tấn. 

 

❖ Hội đồng Thuế quốc gia của 

Bangladesh đã quyết định 

bãi bỏ mức thuế 25% đối với 

gạo nhập khẩu. 
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Indonesia: Cuộc họp liên bộ diễn ra vào ngày 29 

tháng 10 năm 2024, do Bộ trưởng Điều phối 

Lương thực Zulkifli Hasan chủ trì, đã quyết định 

Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ 

vào năm 2025 để đảm bảo nguồn cung do mùa 

thu hoạch bị chậm trễ. Theo Cơ quan Thống kê 

Indonesia, sản lượng gạo của quốc gia này ước 

tính sẽ giảm 2,43% trong năm nay xuống còn 

30,34 triệu tấn. Indonesia đã đặt mục tiêu nhập 

khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm nay. Mặt khác, 

Chính phủ Indonesia cũng có kế hoạch mở rộng 

diện tích canh tác lúa thêm 3 triệu ha trong vòng 

3-4 năm tới để đạt được mục tiêu tự cung tự cấp 

lương thực. [2] 

Campuchia: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và 

Thủy sản Campuchia đã ký hai biên bản ghi nhớ 

(MoU) với công ty Baitang và Quỹ Bảo vệ Thiên 

nhiên (WWF) nhằm mục đích thúc đẩy ngành 

nông nghiệp của Campuchia và tăng cường tiềm 

năng xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Biên bản 

ghi nhớ với công ty Baitang là bước đi quan trọng 

trong việc ổn định giá gạo ở vùng Tây Bắc, giúp 

giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho cả nông dân 

và người tiêu dùng. [3] 

Số liệu từ Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) 

cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, xuất 

khẩu gạo của Campuchia đạt 445.913 tấn, trị giá 

335,4 triệu USD. Mặc dù khối lượng xuất khẩu 

gạo giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng 

giá trị tăng 2,4%. [3] 

Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính 

đến cuối tháng 10/2024, quốc gia này đã nhập 

khẩu 3.68 triệu tấn gạo. Chỉ tính riêng trong tháng 

10/2024, Philippines đã nhập khẩu 380.541,58 

tấn gạo, tăng so với mức 163.217,40 tấn cùng kỳ 

năm trước. Lũy kế 10 tháng 2024, Việt Nam vẫn 

là nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Philippines với 

2,91 triệu tấn, chiếm 79% lượng gạo Philippines 

nhập khẩu. Đứng thứ hai là Thái Lan với 

457.673,28 tấn, chiếm 12,4% tổng lượng nhập 

khẩu. Đứng thứ ba là Pakistan với 162.369,48 

tấn, chiếm 4,5%. Tiếp theo là Myanmar và Ấn Độ 

với 114.766,75 tấn và 22.039,04 tấn gạo. Bộ 

Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo lượng gạo nhập 

khẩu của Philippines sẽ đạt 4,7 triệu tấn trong 

năm nay, nâng từ mức ước tính ban đầu là 4,6 

triệu tấn. [4] 

Nhật Bản: Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, sản 

lượng gạo của quốc gia này trong năm 2024 dự 

kiến sẽ đạt 6,83 triệu tấn, vượt mức nhu cầu ước 

tính là 6,74 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản 

cho biết, dự kiến lượng gạo tồn kho của khu vực 

tư nhân sẽ tăng lên 1,62 triệu tấn vào cuối tháng 

6 năm 2025 từ mức thấp kỷ lục là 1,53 triệu tấn 

của năm trước, báo hiệu điều tốt lành cho tình 

trạng thiếu hụt nguồn cung gần đây và giá cả tăng 

vọt do nắng nóng khắc nghiệt vào mùa hè làm 

giảm sản lượng thu hoạch của mùa trước. [5] 

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết sản lượng gạo 

năm 2025 dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 6,83 

triệu tấn, nhưng nhu cầu có khả năng giảm xuống 

còn 6,63 triệu tấn, một phần là do giá cao. [5] 

Bangladesh: Chính phủ Bangladesh chuẩn bị 

nhập khẩu một lượng lớn gạo và bãi bỏ thuế nhập 

khẩu gạo để tăng cường dự trữ. Động thái này 

được đưa ra sau khi sản lượng lúa gạo bị mất do 

trận lũ lụt gần đây, khiến giá cả tăng cao trên thị 

trường nội địa. Theo đó, Hội đồng Thuế quốc gia 

của Bangladesh đã quyết định bãi bỏ mức thuế 

25% đối với gạo nhập khẩu. [6] 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

SỐ 42 (04.11.2024) 

 

  

 

 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 28/10-01/11/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 tăng nhẹ và OM6976 giảm nhẹ so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.120 

VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.725 

VNĐ/kg, giảm 25 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo số liệu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

khối lượng xuất khẩu gạo tháng 10 năm 2024 ước đạt 800.000 tấn với 

giá trị 505 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 

tháng đạt gần 7,8 triệu tấn với 4,86 tỷ USD, tăng 10,2% về khối lượng 

và tăng 23,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. [2] 

Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2024 ước đạt 626,2 

USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, theo 

Thương vụ Việt Nam tại Philippines, đến cuối tháng 10/2024, gạo Việt 

Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi xuất khẩu vào thị trường Philippines, 

chiếm gần 80% lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL
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❖ Khối lượng xuất khẩu gạo 

tháng 10 năm 2024 ước đạt 

800.000 tấn với giá trị 505 

triệu USD, đưa tổng khối 

lượng và giá trị xuất khẩu gạo 

10 tháng đạt gần 7,8 triệu tấn 

với 4,86 tỷ USD, tăng 10,2% 

về khối lượng và tăng 23,4% 

về giá trị so với cùng kỳ năm 

2023. 

 

❖ Nông dân trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp đã xuống giống 

hơn 60 ngàn ha lúa Đông - 

Xuân, tập trung chủ yếu tại 

các huyện Tháp Mười, Tam 

Nông, Cao Lãnh. 

 

❖ Năm 2025 tỉnh Đồng Tháp đề 

ra mục tiêu đưa diện tích gieo 

trồng lúa là 495.500 ha, sản 

lượng đạt trên 3 triệu tấn. 
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Hậu Giang: Theo kế hoạch, đến năm 2025 tỉnh 

Hậu Giang sẽ triển khai diện tích thực hiện Đề án 

“Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh 

chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng 

xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2030” là 28 nghìn ha lúa chất lượng cao, phát thải 

thấp, tập trung vào củng cố các diện tích đã có của 

Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT). 

Đến năm 2030, tỉnh sẽ tăng lên đạt diện tích 46 

nghìn ha, thực hiện tại 6/8 đơn vị cấp huyện. [3] 

Theo đó, giai đoạn 1 (2024 - 2025), tỉnh tập trung 

vào củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển 

đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT), tập trung cho 

các công tác, tập huấn, xây dựng mô hình thí điểm 

sản xuất lúa phát thải thấp đạt tín chỉ carbon cho 

những vùng lúa đạt chuẩn, củng cố các hợp tác xã, 

duy tu bảo dưỡng một số công trình, sơ kết, tổng 

kết kêu gọi đầu tư. [3] 

Giai đoạn 2 (2026 - 2030) tổ chức triển khai thực 

hiện dự án “Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon 

thấp tỉnh Hậu Giang” do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì. Tập trung phát triển cơ sở 

hạ tầng cho chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao 

carbon thấp qua các hoạt động về đầu tư hệ thống 

tưới tiêu để nâng cao hiệu quả quản lý nước và sử 

dụng nước; đầu tư hệ thống đê bao liên vùng kết 

hợp giao thông, vận chuyển nông sản để giảm chi 

phí vận chuyển và tăng hiệu quả; phát triển và 

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ và quản lý dự án. 

[3] 

Đồng Tháp: Nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

đã xuống giống hơn 60 ngàn ha lúa Đông - Xuân, 

tập trung chủ yếu tại các huyện: Tháp Mười, Tam 

Nông, Cao Lãnh. Hiện nay, các trà lúa đang trong 

giai đoạn mạ. [4] 

Để đảm bảo sản xuất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân cần áp dụng tốt 

các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như: i) áp 

dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 

phải 5 giảm; ii) bón vùi phân bón theo tỷ lệ 50 - 

100% DAP + 50% Kali trước khi trục trạc đất lần 

cuối; iii) quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp 

(IPHM); iv) quản lý nước hợp lý, phân hữu cơ... 

giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp 

nhất sự phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch 

hại, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra sản 

phẩm an toàn. Cùng với đó, nông dân cần thăm 

đồng thường xuyên, phát hiện sớm sinh vật gây 

hại bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá... để có biện 

pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh 

hưởng đến sinh trưởng cây lúa. [4] 

Diện tích trồng lúa ở tỉnh Đồng Tháp năm 2024 

khoảng 495.583 ha, tăng 2,8% so với năm 2022 và 

sản lượng ước đạt hơn 3,3 triệu tấn. Giá trị sản 

xuất lúa cả năm ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 

3,6% so với năm 2020, chiếm 32,15% tỷ trọng 

trong cơ cấu ngành nông nghiệp. [5] 

Năm 2024, tỷ lệ sử dụng các giống chất lượng cao, 

thơm đặc sản của Đồng Tháp chiếm 78,9%; trong 

đó có giống lúa chất lượng cao như OM18, Đài 

Thơm 8, OM5451, OM 380, OM4900. Đồng thời, 

diện tích được chứng nhận VietGAP trên lúa là 

4.256 ha; chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất là 6.938 ha; đã cấp 646 mã 

vùng trồng lúa với tổng diện tích 112.336 ha. Diện 

tích sản xuất lúa theo định hướng hữu cơ đạt 599 

ha. [5] 

Năm 2025, tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu đưa diện 

tích gieo trồng lúa là 495.500 ha, sản lượng đạt 

trên 3 triệu tấn. Đưa diện tích canh tác vùng 

chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp là 

50.000 ha. Đưa diện tích sản xuất lúa hữu cơ đạt 

605 ha. Có trên 42.000 ha lúa được cấp mã số 

vùng trồng. Phát triển vùng sản xuất lúa tập trung 

theo hướng ứng dụng đồng bộ giải pháp giảm giá 

thành, cơ giới hóa, quy trình sản xuất tiên tiến, 

công nghệ thông minh gắn truy xuất nguồn gốc và 

chuỗi giá trị trên cây lúa. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://thoibaotaichinhvietnam.vn/xuat-khau-

gao-2024-co-kha-nang-vuot-muc-tieu-5-ty-usd-

163134.html 

[3]:https://nhandan.vn/hau-giang-xay-dung-vung-

san-xuat-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-

post839308.html 

[4]:https://baodongthap.vn/kinh-te/toan-tinh-da-

xuong-giong-hon-60-ngan-ha-lua-dong-xuan-

126733.aspx 

[5]:https://www.vietnamplus.vn/san-luong-lua-o-

tinh-dong-thap-uoc-dat-hon-33-trieu-tan-trong-

nam-2024-post988142.vnp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.hellenicshippingnews.com/asia-rice-

weak-rupee-fresh-supply-push-india-prices-to-15-

month-low/ 

[2]:https://indonesiabusinesspost.com/insider/gover

nment-to-import-one-million-tons-of-rice-in-early-

2025/ 

[3]:https://www.phnompenhpost.com/business/agric

ulture-ministry-looks-to-support-rice-farmers-with-

new-mous 

[4]:https://www.bworldonline.com/economy/2024/10/

30/631816/rice-imports-at-3-68-mmt-year-to-date/ 

[5]:https://mainichi.jp/english/articles/20241031/p2g/

00m/0li/003000c 

[6]:https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/ne

ws/govt-decides-lift-duties-rice-imports-3741786 
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Trang 6 
 

SỐ 42 (04.11.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 0 

Hậu Giang 8600 0 

Tiền Giang 7200 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9500 +100 

Đồng Tháp 8400 +200 

Trà Vinh 8500 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


